
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÁNG 04 NĂM 2025 
 

Ngày DL Ngày AL Phụng Vụ CĐ Hát Lễ 

1/04 

 

04/03 Thứ Ba. 

17 giờ 30 tĩnh tâm người lớn. 

Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-3a.5-16. 

 

CĐ M. Gortti 

02 05 Thứ Tư. 

17 giờ 30 tĩnh tâm người lớn. 

Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu. Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục, tử đạo 

(1839). 

Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30. 

 

CĐ Giuse 

03 06 Thứ Năm đầu tháng. 

17 giờ 45 tĩnh tâm thiếu nhi. 

Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47.  

 

CĐ Thiếu Nhi 

04 07 Thứ Sáu đầu tháng. 

17 giờ 45 tĩnh tâm thiếu nhi. 

Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 

Kn 2, 1a.12-22 ; Ga 7,1-2. 10.25-30. 

 

CĐ Thiếu Nhi 

05 08 Thứ Bảy đầu tháng.  

08 giờ rửa tội cho trẻ em 

Thánh Vinh Sơn Ferrer, linh mục. 

Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53. 

 

06 09 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. 

Is 43,16-21 ; Pl 3,8-14 ; Ga 8,1-11. 

Có thể dùng bài đọc (với bài Tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-

45 (hay Ga 11,3- 7.17.20-27.33b-45). 

 

07 10 Thứ Hai Thánh Gioan Lasan, linh mục. Lễ nhớ.   

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,12-20. Bất cứ ngày nào 

trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2 V 4,18b-21.32-

37 ; Ga 11,1-45. 

Giải tội từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 30. 

 

08 11 Thứ Ba. Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30. 

Giải tội từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 30. 

 

09 12 Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95 (hay Đn 3,14-20.24-25.28) ; Ga 8,31-42. 

Giải tội từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 30. 

 

10 13 Thứ Năm. St 17,3-9 ; Ga 8,51-5 

15 giờ Lễ Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa. 

Giải tội từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 30. 

 

CD Gioan TG 

11 

 

14 Thứ Sáu.  

Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 

Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42. 

Giải tội từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 30. 

 

12 15 Thứ Bảy. Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56. 

10 giờ Lễ Hôn Phối Anh Giuse Nguyễn Đức Phát và Chị Maria Bùi Thị Kim Anh. 

 

CĐ M. Goretti 



13 

 

16 CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU. Thánh 

vịnh tuần II. 

Làm phép và rước lá: Lc 19,28-40. 

Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Lc 22,14–23,56 (hay Lc 23,1-49). 

Không cử hành lễ thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo. 

Lễ sáng:  05 giờ - 06 giờ 30 – 08 giờ 15 ( lễ thiếu nhi )  

Lễ chiều và tối: 15 giờ 30 – 17 giờ 00 – 19 giờ 00. 

 

14 17 THỨ HAI TUẦN THÁNH, Is 42,1-7 ; Ga  12,1-11. 

Lễ sáng: 05 giờ 00. 

Lễ Chiều 17 giờ 30. 

 

15 18 THỨ BA TUẦN THÁNH, Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38. 

Lễ sáng: 05 giờ 00. 

Lễ Chiều 17 giờ 30. 

 

16 19 THỨ TƯ TUẦN THÁNH, Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25. 

Lễ sáng: 05 giờ 00. 

Lễ Chiều 17 giờ 30. 

 

17 20 THỨ NĂM TUẦN THÁNH. 

Sáng: Không có lễ tại nhà thờ. 

Thánh lễ sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU TẠI NHÀ THỜ ĐỨC BÀ. Is 61,1-

3a.6a.8b-9 ; Kh 1,5-8 ; Lc 4, 16-21. 

Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY. 

Xh 12,1-8.11-14 ; 1 Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15. 

18 Giờ 00 thánh lễ tệc ly dành cho thiếu nhi. 

20 giờ 00 thánh lễ tiệc ly dành co người lớn. 

( sau lễ 20 giờ cộng đoàn giáo xứ chầu chung ) 

 

 

 

 

 

 

CĐ Thiếu Nhi 

CĐ Cecilia 

18 

 

21 THỨ SÁU TUẦN THÁNH,  

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU. Buộc giữ chay và kiêng 

thịt. 

Is 52,13–53,12 ; Dt 4,14-16 ; 5,7-9 ; Ga 18,1–19,42. 

Sáng: Không có lễ tại nhà thờ. 

16 giờ chặng đàng thánh giá trọng thể xung quanh nhà thờ. 

18 giờ 00 nghi thức suy tôn Thánh Giá dành cho thiếu nhi. 

20 giờ 00 nghi thức suy ton Thánh Giá dành cho người lớn. 

Nghi thức hôn chân táng xác Chúa, Dâng hạt.  

 

 

 

 

 

CĐ Cecilia 

CĐ Thiếu Nhi 

CĐ Phanxico 

19 

 

22 THỨ BẢY TUẦN THÁNH CANH THỨC VƯỢT QUA: 

1. St 1,1–2,2 (hay St 1,1.26-31a). 

2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18). 

3. Xh 14,15–15,1a. 

4. Is 54,5-14. 

5. Is 55,1-11. 

6. Br 3,9-15.32–4,4. 

7. Ed 36,16-17a.18-28. 

8. Rm 6,3-11. 

9. Lc 24,1-12. 

Sáng: Không có lễ tại nhà thờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 giờ 00 thánh lễ vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi. 

21 giờ 00 thánh lễ vọng phục sinh dành cho người lớn. 

CĐ Thiếu Nhi 

CĐ Avila 

20 

 

23 CHÚA NHẬT PHỤC SINH, MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ 

cầu cho giáo dân, (Lễ họ), 

MỪNG CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân 

(Lễ họ). 

CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 

1 Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-8). (Thánh lễ chiều có thể đọc: Lc 24,13-35). 

Phải đọc hoặc hát Ca tiếp liên trong ngày Lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật 

thì tùy ý. 

Lễ sáng: 05 giờ - 06 giờ 30 – 08 giờ 15 ( lễ thiếu nhi ) 

Lễ chiều và tối: 15 giờ 30 – 17 giờ 00 ( kiệu Chúa Phục Sinh ) 19 giờ 00. 

 

21 

 

24 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-32 ; Mt 28,8-15. 

Không cử hành lễ thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 

 

22 

 

25 THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  

Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18. 

 

23 

 

26 THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 

Cv 3,1-10 ; Lc 24,13-35. 

Không cử hành lễ thánh Giorgiô, tử đạo và thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo.  

 

24 

 

27 THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  

Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48. 

Không cử hành lễ thánh Fiđêlê thành Sigmaringen, linh mục, tử đạo. 

 

25 

 

28 THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  

Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14. 

Không cử hành lễ thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng. 

 

26 

 

29 THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  

Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15. 

 

27 

 

30 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ 

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 5,12-16 ; Kh 1,9-11a.12-13.17-19 ; Ga 

20,19-31. 

17 giờ Thánh lễ tạ ơn cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa. 

 

28 

 

01/04 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 

Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo. Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục. 

Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và 

thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thành, thầy giảng, tử đạo († 1840). 

Cv 4,23-31 ; Ga 3,1-8. 

 

29 

 

02 Thứ Ba. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 

Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15. 

 

30 

 

0 Thứ Tư. Thánh Piô V, giáo hoàng. 

Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21. 

 

 


